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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

VỤ PHÁP CHẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 

và phương hướng, nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật năm 2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Tài liệu Phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 

2025 của Ngành tài nguyên và môi trường) 

 

I. Kết quả công tác xây dựng VBQPPL năm 2024 

 1. Về công tác chỉ đạo, điều hành  

Năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực đối với việc 

hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của 

Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Với phương 

châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời 

hiệu quả” của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bám sát các nghị quyết, 

chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị 

quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các 

nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế và 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; 

đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

luôn xác định xây dựng pháp luật là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ 

trọng tâm hàng đầu và dành nhiều thời gian, nguồn lực để tham mưu, cụ thể hóa các 

chủ trương, định hướng của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ; giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp phát sinh, tăng 

cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, góp phần tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc kìm hãm sự phát triển, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, 

tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.  

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chương trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2024 của Bộ, Ban cán sự đảng Bộ đã 

phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng VBQPPL cho từng đồng chí trong 

Ban Cán sự đảng Bộ. Bộ trưởng đã phân công các Thứ trưởng trực tiếp lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác xây dựng VBQPPL thuộc lĩnh vực phụ trách; giao nhiệm vụ chủ trì cho 

Thủ trưởng đơn vị và thời gian hoàn thành đối với từng VBQPPL. Giao Vụ Pháp chế 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng VBQPPL, phối hợp với đơn 
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vị trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL, lấy ý kiến góp ý, thẩm định dự 

thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền.   

Trong năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chế công tác 

pháp chế của Bộ quy định toàn diện quy trình thực hiện công tác pháp chế của Bộ, 

bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả, khoa học trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ, nhất là trách nhiệm của người đứng 

đầu. Tháng 9/2024, Bộ trưởng đã chủ trì Hội nghị chuyên đề công tác xây dựng pháp 

luật của Bộ để định hướng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng 

pháp luật.  

2. Kết quả xây dựng, ban hành VBQPPL  

Trong năm 2024, khối lượng công việc về xây dựng pháp luật của Bộ là rất lớn 

(khối lượng lớn nhất từ trước đến nay - 70 văn bản), nhiều nội dung rất quan trọng 

và yêu cầu về tiến độ rất cấp bách. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của 

Ban cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ và sự cố gắng, nỗ lực rất cao các đơn vị được giao 

chủ trì và sự tham gia tích cực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị có liên quan nên tiến 

độ xây dựng VBQPPL của Bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu.  

Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan tham mưu cho Chính 

phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 05 luật, nghị quyết, cụ thể: 03 luật (gồm: (1) 

Luật Đất đai năm 2024; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật 

Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng; (3) Luật Địa chất 

và Khoáng sản) và 02 Nghị quyết của Quốc hội trong lĩnh vực đất đai.   

Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành đầy đủ 06 Nghị định1, ban hành 

theo thẩm quyền 05 thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 

2024; trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định2, ban hành theo thẩm quyền 03 Thông 

tư3 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023 để bảo đảm 

 
1 Gồm: (1) Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển; (2) Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; (3) Nghị định số 

71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 quy định về giá đất; (4) Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; (5) Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 

29/7/2024 quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; (6) Nghị định số Nghị định 123/2024/NĐ-CP 

ngày 04/10/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.  

2 Gồm: (1) Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Tài nguyên nước; (2) Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định chi tiết việc hành nghề khoan 

nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước.  

3 Gồm: (1) Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật tài nguyên nước; (2) Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định việc kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài 

nguyên nước; (3) Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định việc di chuyển, thay đổi vị 

trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2024-31-2024-QH15-523642.aspx
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triển khai thi hành đồng bộ cùng với Luật Đất đai năm 2024, Luật Tài nguyên nước 

năm 2023. Bộ đã nỗ lực tham mưu Chính phủ, Quốc hội đẩy hiệu lực của Luật Đất 

đai trước 5 tháng so với kế hoạch; Bộ hoàn thành trình cấp có thẩm quyền ban hành 

và ban hành theo thẩm quyền toàn bộ văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai, Luật 

Tài nguyên nước, không nợ đọng văn bản. Với tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền triệt để cho địa phương và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ 

vướng mắc để khơi thông nguồn lực cho phát triển, Bộ cũng đã tham mưu, trình 

Chính phủ sửa đổi nhiều VBQPPL thuộc lĩnh vực môi trường45, khoáng sản6, tài 

nguyên môi trường biển và hải đảo6.  

Tại các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình Hội 

đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản quy 

định chi tiết Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước (đến nay, có 63/63 địa phương đã 

ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo thẩm 

quyền).   

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

a) Tồn tại, hạn chế  

- Tình trạng chậm trình, chậm ban hành VBQPPL hoặc xin lùi thời hạn ban 

hành, thường dồn vào cuối năm; không hoàn thành việc xây dựng, ban hành VBQPPL 

vẫn còn xảy ra.  

- Chất lượng một số VBQPPL còn chưa cao, tính khả thi chưa cao, khi triển 

khai còn vướng mắc, bất cập; một số VBQPPL có vướng mắc, bất cập nhưng còn 

chậm được sửa đổi, bổ sung.  

b) Nguyên nhân  

- Đa số các VBQPPL trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có nội dung mới, 

khó, phức tạp, nhạy cảm, một số dự thảo VBQPPL đã trình Chính phủ nhưng chưa 

có sự đồng thuận của một số bộ ngành nên chưa được ban hành; công tác phối hợp 

góp ý kiến, tiếp thu, giải trình giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự chặt chẽ, 

kịp thời nên ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ xây dựng, ban hành; phản ứng 

chính sách một số trường hợp chưa kịp thời.  

 
4 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  
5 /2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn   
6 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản năm 2010 6 Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐCP ngày 

10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 

tài nguyên biển.  



4  

- Nguồn lực dành cho công tác xây dựng pháp luật còn rất hạn chế, chưa phù 

hợp với yêu cầu và tính chất đặc biệt của công tác xây dựng pháp luật, chưa đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn (đặc biệt là nguồn lực dành cho nhiệm vụ đánh giá tác động chính 

sách), chưa có cơ chế thu hút nhân tài tham gia xây dựng pháp luật. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng VBQPPL năm 2025 

1. Nhiệm vụ trọng tâm  

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về 

đích, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra 

theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết của 

Quốc hội, kế hoạch của Chính phủ về phát triển KTXH 05 năm 2021-2025. Theo đó, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng, các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công 

tác xây dựng pháp luật năm 2025 như sau:  

- Tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm 

quyền các văn quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ 

họp thứ 8 (bao gồm: Luật Địa chất và khoáng sản và 02 Nghị quyết trong lĩnh vực 

đất đai), bảo đảm văn bản quy định chi tiết có hiệu lực đồng thời với thời điểm luật 

có hiệu lực thi hành.  

- Tổ chức tổng kết thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 

2015, Luật Đa dạng sinh học năm 2008 và lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Đa dạng sinh học 

(sửa đổi) để trình cấp có thẩm quyền trong giai đoạn 2026 – 2030; rà soát và sơ kết 

việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường cùng quá trình giám sát tối cao của Quốc hội, 

dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều trong trường hợp cần thiết. - Tổ chức tổng rà 

soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các VBQPPL để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa 

các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nông nghiệp, nông thôn để xử lý các vướng 

mắc về giao thoa giữa một số lĩnh vực (tài nguyên nước với thủy lợi, đa dạng sinh 

học với lâm nghiệp, thủy sản,…) trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy mới; đồng 

thời để thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục và 

liên thông các thủ tục hành chính.  

- Tiếp tục xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm 

quyền các VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đáp 

ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và thực tiễn đòi hỏi.   

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy định kỹ 

thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật của các lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp 

ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.  
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Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị trực thuộc Bộ, dự kiến năm 2025, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sẽ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành 

theo thẩm quyền 46 VBQPPL, gồm: 07 Nghị định và 39 Thông tư (chi tiết tại Phụ 

lục kèm theo).  

2. Giải pháp thực hiện  

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng pháp luật trước bối 

cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và 

trong bối cảnh tổ chức bộ máy mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện 

một số giải pháp sau đây:  

a) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương   

- Thực hiện nghiêm Quy định số 178 - QĐ/TW ngày 26/4/2024 của Bộ Chính 

trị về kiểm soát quyền, lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây 

dựng pháp luật, Luật Ban hành VBQPPL và Quy chế pháp chế của Bộ; khắc phục 

triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật và ban hành 

VBQPPL chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ; khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá 

nhân có thành tích trong công tác xây dựng pháp luật và xử lý tổ chức, cá nhân có 

khuyết điểm, vi phạm trong công tác xây dựng pháp luật.   

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp và chỉ đạo, kiểm tra, của 

Lãnh đạo Bộ đối với công tác xây dựng pháp luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao 

trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; người đứng đầu trực 

tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, hoàn thiện VBQPPL; cơ quan, 

đơn vị, cá nhân được giao chủ trì xây dựng VBQPPL nào thì chịu trách nhiệm về tiến 

độ, nội dung, tính hợp pháp của VBQPPL đó.  

b) Tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật  

- Kiện toàn, tăng cường nguồn nhân lực cho tổ chức pháp chế trong bối cảnh 

sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tăng cường nguồn nhân lực cho công tác xây dựng pháp 

luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm 

công tác xây dựng pháp luật, pháp chế và có cơ chế huy động trí tuệ, chất xám của 

các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý.  

- Tăng cường, ưu tiên nguồn lực tài chính để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nâng 

cao chất lượng xây dựng dự án, dự thảo VBQPPL; ưu tiên cao nhất về kinh phí, áp 

dụng định mức cao nhất theo quy định của pháp luật cho hoạt động xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật.  

c) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và đối thoại chính sách trong xây 

dựng và thực thi pháp luật  
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- Chủ động phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng VBQPPL, đặc biệt là Bộ Tư pháp, 

Văn phòng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.   

- Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và đổi mới các phương pháp, hình thức 

lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân; chú trọng việc lấy ý kiến các chuyên gia, 

nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân, nhất là ý kiến của đối tượng 

chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật. Nghiêm túc tiếp thu, giải 

trình đầy đủ, thực chất các ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng và tính khả thi của 

văn bản quy phạm pháp luật.   

- Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành 

pháp luật; thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng 

mắc, bất cập trong thực thi pháp luật để có giải pháp xử lý kịp thời. Tăng cường công 

tác rà soát VBQPPL và phát hiện vướng mắc, bất cập thông qua hoạt động thanh tra, 

kiểm tra; chú trọng việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cử tri, địa phương, 

người dân, doanh nghiệp để phát hiện, tổng hợp kịp thời các vướng mắc, bất cập để 

kịp thời sửa đổi, bổ sung.  

d) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và học tập kinh nghiệm quốc tế 

- Đẩy mạnh, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học và tổng kết thực tiễn về 

chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường; nâng cao chất lượng đánh giá tác 

động chính sách, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phù hợp với yêu cầu xây dựng, 

phát triển đất nước trong tình hình mới.  

- Đẩy mạnh nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, hoàn thiện pháp 

luật tài nguyên và môi trường; chú trọng việc nội luật hóa những điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên bảo đảm sự tương thích của pháp luật tài nguyên và môi 

trường với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.  

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng pháp luật; tích cực đề xuất 

xây dựng hành lang pháp lý cho những vấn đề, xu hướng mới, nhất là các vấn đề liên 

quan đến cách mạng 4.0, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh,… trong quản lý tài nguyên 

và môi trường, tạo đột phá phát triển đất nước.  

Trên đây là Báo cáo tham luận của Vụ Pháp chế về kết quả xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp 

luật năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.  

VỤ PHÁP CHẾ  
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PHỤ LỤC 

DỰ KIẾN DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC XÂY 

DỰNG, BAN HÀNH TRONG NĂM 2025 

I. DANH MỤC CÁC NGHỊ ĐỊNH 

TT  Tên văn bản  
Thời gian 

trình  

1.  
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và khoáng 

sản về khai thác khoáng sản nhóm IV  
Trước 

15/01/2025 

2.  
Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Địa chất và 

khoáng sản  
Tháng 5/2025 

3.  
Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm 

thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận 

quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất  
Tháng 03/2025 

4.  

Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, 

chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự 

án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra bản án tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa  

Tháng 03/2025 

5.  
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa 

chất và khoáng sản  
Tháng 10/2025 

6.  
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý của 

nhà sản xuất, nhập khẩu  
Tháng 9/2025 

7.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ về hoạt động viễn thám.  
Tháng 9/2025 

  

II. DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ  

TT  Tên văn bản  
Dự kiến thời 

gian ban hành 

I  LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI   

1.  1.  
Thông tư quy định về tiêu chí theo dõi và đánh giá đối với quản 

lý, sử dụng đất đai  
Tháng 10/2025 

II  LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG    

2.  1.  
Thông tư hướng dẫn về đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trường nước mặt đối với sông, hồ  
Tháng 6/2025  

3.  2.  

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về 

chất thải (khử khuẩn nhiệt chất thải y tế; ngưỡng chất thải nguy 

hại; lò đốt chất thải; đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng)  
Tháng 11/2025  
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TT  Tên văn bản  
Dự kiến thời 

gian  ban hành 

4.  3.  
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bãi chôn lấp 

chất thải rắn  
Tháng 11/2025  

5.  4.  
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình, 

thiết bị xử lý nước thải tại chỗ  
Tháng 12/2025  

6.  5.  
Thông tư hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, ứng phó sự cố 

chất thải và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường  
Tháng 12/2025  

7.  6.  
Thông tư quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở 

dữ liệu môi trường các cấp  
Tháng 12/2025  

8.  7.  

Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 

35/2018/TTBTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy định tiêu chí xác định và ban 

hành danh mục loài ngoại lai xâm hại  

Tháng 12/2025  

III  LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN    

9.  1.  
Thông tư  quy định chi tiết Luật Địa chất và khoáng sản về khai 

thác khoáng sản nhóm IV  
Trước  

15/01/2025  

10.  2.  
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và 

khoáng sản  
Tháng 5/2025  

11.  3.  

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác công 

tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng 

sản độc hại  

Tháng 

5/2025  

12.  4.  
Thông tư quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu 

nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và 

thăm dò khoáng sản  

Tháng 

8/2025  

13.  5.  
Thông tư ban hành quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá cát, cuội 

sỏi lòng sông  
Tháng 

8/2025  

14.  6.  
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều 

tra, đánh giá cát, cuội sỏi lòng sông  
Tháng 

11/2025  

15.  7.  
Thông tư quy định - kỹ thuật điều tra, đánh giá môi trường nền 

và lập bản đồ địa chất môi trường khu vực có nguy cơ ô nhiễm 

khoáng vật, nguyên tố có hại nguồn gốc tự nhiên  

Tháng 

11/2025  

16.  8.  
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều 

tra, đánh giá tài nguyên và thăm dò khoáng sản đất hiếm.  
Tháng 

11/2025  

17.  9.  
Thông tư quy định kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ đa 

kênh trên biển, trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản và thăm dò khoáng sản  

Tháng 

11/2025  

 



9  

TT  Tên văn bản  
Dự kiến thời 

gian  ban hành  

18.  10.  
Thông tư quy định kỹ thuật công tác bay đo từ phổ gamma 

trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản và thăm 

dò khoáng sản  

Tháng 

11/2025  

19.  11.  
Thông tư quy định kỹ thuật công tác lập bản đồ hiện trạng, bản 

đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét 

tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ lớn hơn  

Tháng 

8/2025  

20.  12.  
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác lập 

bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi 

ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ lớn hơn  

Tháng 

11/2025  

21.  13.  

Thông tư quy định kỹ thuật về điều tra, lập bản đồ địa chất 

quốc gia tỷ lệ 1:1.000.000, 1:250.000, 1:50.000 (gồm cả biển 

và đất liền)  

Tháng 

11/2025  

22.  14.  
Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, lập bản đồ địa hóa tỷ lệ  

1:50.000 (gồm cả biển và đất liền)  

Tháng 

11/2025  

23.  15.  
Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, lập bản đồ vỏ phong hóa 

tỷ lệ 1:50.000 (phần đất liền)  
Tháng 

11/2025  

24.  16.  
Thông tư quy định kỹ thuật công tác biên tập, hiệu đính, lắp 

ghép bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (phần đất liền)  
Tháng 

10/2025  

25.  17.  
Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, lập bản đồ địa mạo tỷ lệ  

1:50.000 (phần đất liền và các đảo nổi)  
Tháng 

11/2025  

IV  LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN    

26.  1.  
Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí 

tượng bề mặt  
Tháng 10/2025  

27.  2.  
Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy 

văn  
Tháng 11/2025  

28.  3.  
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn  
Tháng 12/2025  

V  LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO    

29.  1.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT 

ngày 24/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất 

khoáng sản biển độ sâu từ 300m đến 2.500m nước và đánh giá 

tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000  

Tháng 

12/2025  
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VI  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC    

TT  Tên văn bản  
Dự kiến thời 

gian  ban hành  

30.  1.  
Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài 

nguyên nước và cảnh báo, dự báo nguồn nước  Tháng 12/2025  

31.  2.  
Thông tư quy định kỹ thuật về cấu trúc, chuẩn dữ liệu quốc gia 

về tài nguyên nước  Tháng 12/2025  

VII  LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ    

32.  1.  
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa 

hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000  Tháng 12/2025  

33.  2.  
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa 

hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000  Tháng 12/2025  

34.  3.  
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000  Tháng 12/2025  

35.  4.  
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản 

đồ  
Tháng 12/2025  

VIII  LĨNH VỰC VIỄN THÁM    

36.  1.  
Thông tư quy định kỹ thuật vận hành công trình hạ tầng thu 

nhận dữ liệu ảnh viễn thám  
Tháng 12/2025  

37.  2.  
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật giám sát ngập 

lụt bằng công nghệ viễn thám  
Tháng 12/2025  

IX  LĨNH VỰC KHÁC    

38.  1  Thông tư quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu  Tháng 6/2025  

39.  2  

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT 

ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường  

Tháng 7/2025  

  

  


